
STT Mã HP Tên học phần Ký   hiệu Số SVSố lượng   CB coi thiNgày thi Hình thức   thi Số phút   thi Phòng thi Giờ thi Cán Bộ Giảng Dạy

1 XH151

Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong du lịch 01 47 2 3/11/2022 Trắc nghiệm & Báo cáo 120 PMT3/D1 8h30 Sử Kim Anh

2 XH151

Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong du lịch 02 29 1 3/11/2022 Trắc nghiệm & Báo cáo 120 PMT3/D1 13h30 Sử Kim Anh

3 XH151

Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong du lịch H01 47 2 30/09/22 Trắc nghiệm & Báo cáo 120 PMT2/HA 08:00 Sử Kim Anh

4 XH557 Thị trường du lịch 01 63 2 22/11 Trắc nghiệm 90 301/XH 13:30 Nguyễn Thị Bé Ba

5 XH559 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 01 45 2 24/11 trắc nghiệm 120 HTKHXH&NV 14:00 Nguyễn Thị Bé Ba

6 XH559 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 02 58 2 21/11 Trắc nghiệm 120 212/B1 14:00 Nguyễn Thị Bé Ba

7 XH559 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 03 45 2 25/11 Trắc nghiêm 120 105/KH 07:00 Nguyễn Thị Bé Ba

8 XN302 Tổ chức sự kiện và Du lịch MICE 01 60 2 23/11 Trắc nghiệm 90 108/A3 09:00 Nguyễn Thị Bé Ba

9 XN302 Tổ chức sự kiện và Du lịch MICE 02 64 2 24/11 Trắc nghiệm 90 105/KH 07:00 Nguyễn Thị Bé Ba

10 XN302 Tổ chức sự kiện và Du lịch MICE H01 47 2 26/11 Trắc nghiệm 90 102/HA 09:00 Nguyễn Thị Bé Ba

11 XN307

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn-

Du lịch 01 26 1 24/11 Trắc nghiêm 120 108/A3 09:00 Nguyễn Thị Bé Ba

12 XN307

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn-

Du lịch 02 69 2 23/11 Trắc nghiệm 120 301/XH 14:00 Nguyễn Thị Bé Ba

13 TV329 Mô tả tài liệu 01 31 1 23/11/2022 TN+TL 90 AB/TTHL 7g30 Võ Duy Bằng

14 XH113 Ngôn ngữ văn chương 01 17 1 1/12 Tự luận 90 202/XH 7g Chim Văn Bé

15 XH028 Xã hội học đại cương 10 41 2 30/11/2022 Trắc nghiệm 50' 302/XH 07: 30' Nguyễn Thanh Bình

16 XH386 Bản đồ du lịch 01 83 3 21/11/22 Trắc nghiêm+Tự luận 60 211/B1 13:30 Đào Ngọc Cảnh

17 XH386 Bản đồ du lịch H01 39 1 16/10/22 Trắc nghiêm+Tự luận 60 108/HA 08:00 Đào Ngọc Cảnh

18 XH435 Địa danh du lịch Việt Nam 01 42 2 21/11/22 Trắc nghiệm 45 105/KH 15:20 Đào Ngọc Cảnh

19 XH435 Địa danh du lịch Việt Nam 02 60 2 22/11/22 Trắc nghiệm 45 HTXHNV 13:30 Đào Ngọc Cảnh

20 XH435 Địa danh du lịch Việt Nam H01 40 1 24/11/22 Trắc nghiệm 45 Xin phòng thi 08:00 Đào Ngọc Cảnh

21 XH116 Phương pháp nghiên cứu Văn học 01 59 2 2/12/22 Tự luận 90 202/XH 13h30- 15h00 Nguyễn Kim Châu

22 XH116 Phương pháp nghiên cứu Văn học 02 59 2 2/12/22 Tự luận 90 211/B1 15h30- 17h00 Nguyễn Kim Châu

23 XH116 Phương pháp nghiên cứu Văn học 03 60 2 28/11/22 Tự luận 90 301/XH 7h00- 8h30 Nguyễn Kim Châu

24 XN209 Nghệ thuật học 01 37 1 29/11/22 Tự luận 90 302/XH 7h00- 8h30 Nguyễn Kim Châu

25 XN103 Địa lý du lịch thế giới 01 64 2 28/11/2022 Tự luận 90 202/XH 07:00 Huỳnh Văn Đà

26 XN103 Địa lý du lịch thế giới 02 66 2 28/11/2022 Tự luận 90 201/XH 07:00 Huỳnh Văn Đà
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27 XN352 Xã hội học văn hóa 01 63 2 24/11/2022 Trắc nghiệm 60 201/XH 14:00 Thạch Chanh Đa

28 XN363 Xã hội học chính trị 01 38 1 22/11/2022 Trắc nghiệm 60 HTXHNV 09:00 Thạch Chanh Đa

29 XN363 Xã hội học chính trị 02 58 2 24/11/2022 Trắc nghiệm 60 HTXHNV 08:30 Thạch Chanh Đa

30 TV301 Thiết kế Web 01 59 2 28/11/2022 Thực hành 120 202/DI 7h00 Võ Hải Đăng

31 XH028 Xã hội học đại cương 04 36 1 21/11/2022 Trắc nghiệm 60 HT/XH 14:00 Châu Mỹ Duyên

32 XN349 Xã hội học kinh tế 01 52 2 30/11/2022 Trắc nghiệm 60 301/XH 10:00 Nguyễn Văn Nhiều Em

33 XN349 Xã hội học kinh tế 02 46 2 30/11/2022 Trắc nghiệm 60 302/XH 10:00 Nguyễn Văn Nhiều Em

34 TV263 Ứng dụng nghiệp vụ chuyên môn 01 29 1 01/12/2022 Trắc nghiệm 60 3004/ Tầng 3-TTHL 14:00 Đoàn Quang Hiếu

35 XN210

Nghiên cứu khoa học xã hội ứng 

dụng 01 55 2 23/11/2022 tự luận 90 HTXHNV 07:00 Hứa Hồng Hiểu

36 XN210

Nghiên cứu khoa học xã hội ứng 

dụng 02 45 2 23/11/2022 tự luận 90 HTXHNV 09:50 Hứa Hồng Hiểu

37 XN347 Xã hội học nông thôn 01 17 1 21/11/2022 Viết 75 204D1 07:00 Hứa Hồng Hiểu

38 XH078 Nhập môn xã hội học F01 76 3 30/11/2022 Trắc nghiệm 60 201/XH 13h30 Huỳnh Thị Thanh Hường

39 XH187 Tiếng Anh chuyên ngành-Du lịch 1 04 22 1 18-11-22 Viết 90 201-C2 9h50 Võ Kim Hương

40 XN225 Thực hành công tác xã hội 01 59 2 01/12/2022 Trắc nghiệm 60 212/B1 13h00 Huỳnh Thị Thanh Hường

41 XN225 Thực hành công tác xã hội 02 37 1 29/11/2022 Trắc nghiệm 60 101/DB 8h00 Huỳnh Thị Thanh Hường

42 XN310 Luật du lịch 01 87 3 22/11/2022 Trắc nghiệm 60 102/XH 7h00 Nguyễn Lan Hương

43 TV111 Anh văn chuyên ngành TT-TV 1 01 27 1 1/12/2022 Trắc nghiệm 90 105/KH 9g00 Lê Ngọc Linh

44 TV112 Anh văn chuyên ngành TT-TV 2 01 36 1 2/12/2022 Trắc nghiệm 90 104/KH 9g00 Lê Ngọc Linh

45 TV123 Giao tiếp trong công sở F01 54 2 5/12/2022 Trắc nghiệm 60 104/KH 9g00 Lê Ngọc Linh

46 XN207

Kỹ năng hoạt náo và tổ chức 

teambuilding 01 43 2 11/11/2022 Trắc nghiệm 60 301/XH 15:20' Phan Hoàng Linh

47 XN207

Kỹ năng hoạt náo và tổ chức 

teambuilding H01 49 2 06/10/2022 Trắc nghiệm 60 110/HA 10:00' Phan Hoàng Linh

48 TV104

Công nghệ và các hệ thống thông 

tin 01 48 2 24/11/2022 Trắc nghiệm 60 107/A3 13h30 Lý Thành Lũy

49 TV109

Các hệ thống tổ chức và truy cập 

thông tin 01 10 1 25/11/2022 Trắc nghiệm 60 108/A3 13h30 Lý Thành Lũy

50 TV131 Tạo lập cơ sở dữ liệu TT - TV 01 49 2 25/11/2022 Trắc nghiệm 60 202/XH 7h30 Lý Thành Lũy

51 TV302 Quản lý nguồn tài liệu số 01 27 1 23/11/2022 Trắc nghiệm 60 202/XH 13h30 Lý Thành Lũy

52 TV124 Định chủ đề 01 42 2 01/12/2022 Trắc nghiêm+Tự luận 90 205/KH 7g30 Nguyễn Huỳnh Mai

53 TV128 Nguồn thông tin kinh tế 01 60 2 28/11/2022 Trắc nghiệm 60 305/D1 7g30 Nguyễn Huỳnh Mai

54 TV310

Hệ thống thông tin thư viện các 

nước 01 37 1 03/12/2022 Trắc nghiệm 60 102/XH 7g30 Nguyễn Huỳnh Mai

55 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 06 25 11 28/11/2022 Trắc nghiệm 45 102/XH 9h50 Bùi Thị Thúy Minh

56 XH195 Hán văn nâng cao 02 34 11 28/11/2022 Tự luận 60 304/D2 77h20 Bùi Thị Thúy Minh

57 XH581 Tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc 01 25 1 02/12/2022 Tự luận 90 103/C2 113h30 Bùi Thị Thúy Minh

58 XN203 Chính sách công 01 60 2 01/12/2022 Tự luận 90 302/KHXH 13h30 Nguyễn Ánh Minh

59 XN353 Xã hội học gia đình 01 45 2 02/12/2022 Tự luận 90 HTKHXH 9h00 Nguyễn Ánh Minh

60 XN353 Xã hội học gia đình 02 56 2 29/11/2022 Tự luận 90 302/KHXH 13h30 Nguyễn Ánh Minh



61 XN354 Xã hội học về giới 01 30 1 28/11/2022 Tự luận 90 108/A1 13h30 Nguyễn Ánh Minh

62 XN354 Xã hội học về giới 02 60 1 30/11/2022 Tự luận 90 201/D1 13h30 Nguyễn Ánh Minh

63 XN370 Xã hội học giáo dục 01 60 2 01/12/2022 Tự luận 75 205AB1 10h00 Nguyễn Ánh Minh

64 XN101 Điạ lý tự nhiên Việt Nam - Du lịch F01 75 3 12/12/2022 TN+TL 90 101XH 7h15 Lê Thành Nghề

65 XN101 Điạ lý tự nhiên Việt Nam - Du lịch G02 37 1 205AB1 TN+TL 90 307D2 13h30 Lê Thành Nghề

66 TV126

Marketing trong thư viện và cơ 

quan thông tin 01 37 1 22/11/2022 Trắc nghiệm 60 108/C1 9h00 Nguyễn Thị Bích Ngọc

67 TV132 Kỹ năng thông tin căn bản F01 56 2 14/12/2022 Trắc nghiệm 60 101/XH 10h00 Nguyễn Thị Bích Ngọc

68 TV332 Các dịch vụ thư viện đặc biệt 01 42 2 21/11/2022 Trắc nghiệm 60 103/A3 10h00 Nguyễn Thị Bích Ngọc

69 XH137 Dân số và phát triển 01 16 1 29/11/2022 TN + TL 60 202/C2 15:30 Nguyễn Trọng Nhân

70 XH560 Phương pháp nghiên cứu-Du lịch 01 80 2 1/12/2022 TN + TL 60 212/B1 08:50 Nguyễn Trọng Nhân

71 XH560 Phương pháp nghiên cứu-Du lịch 02 51 2 30/11/2022 TN + TL 60 202/C2 09:50 Nguyễn Trọng Nhân

72 XN206

Kiến trúc và nghệ thuật truyền 

thống Việt Nam 01 55 2 1/12/2022 TN + TL 60 301/XH 13:30 Nguyễn Trọng Nhân

73 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 03 57 2 24/11/2022 TN+TL 90 101XH 14:00 Lê Thị Nhiên

74 XH313 Văn học Việt Nam đại cương 01 49 2 24/11/2022 TL 120 105KH 15:00 Lê Thị Nhiên

75 XN208 Lý luận văn học đương đại 01 58 2 25/11/2022 TL 120 102XH 07:30 Lê Thị Nhiên

76 XN208 Lý luận văn học đương đại 02 58 2 21/11/2022 TL 120 203B1 07:30 Lê Thị Nhiên

77 XN222

Sáng tác và biên tập tác phẩm văn 

chương 01 25 Cho sinh viên thực hành sáng tác Lê Thị Nhiên

78 XN237 Văn học Việt Nam 1945-1975 02 56 2 23/11/2022 TL 120 102XH 07:30 Lê Thị Nhiên

79 XN237 Văn học Việt Nam 1945-1975 03 35 2 24/11/2022 TL 120 107A3 07:30 Lê Thị Nhiên

80 TV262 Tự động hóa hoạt động thư viện 01 63 26/11/2022 TL 60https://classroom.google.com/c/NTEwMDc1OTUyODM2?cjc=6ywsju413:30 Trần Thị Ngọc Nhung

81 XH567 Văn học dân gian đại cương F01 80 2 7/12/2022 Tự luận 120 101 XH Nguyễn Thị Nhung

82 XN229 Văn học dân gian Nam bộ 01 34 1 28/11/2022 Tự luận 120 102 XH Nguyễn Thị Nhung

83 XN213 Nghiệp vụ nhà báo 01 52 2 01/12/2022 Tự luận 90 301XH 9h30-11h00 Nguyễn Thị Kiều Oanh

84 XN231 Văn học Hy Lạp - La Mã cổ đại 01 92 4 30/11/2022 Tự luận 90 102XH 7h-8h30 Nguyễn Thị Kiều Oanh

85 XN232 Văn học Mỹ và các nước Mỹ Latinh 01 45 2 28/11/2022 Tự luận 90 201XH 7h00-8h30 Nguyễn Thị Kiều Oanh

86 XN232 Văn học Mỹ và các nước Mỹ Latinh 02 49 2 01/12/2022 Tự luận 90 211B1 7h00-8h30 Nguyễn Thị Kiều Oanh

87 XN242 Văn học Anh - Pháp 02 21 1 25/11/2022 Tự luận 120 107A3 9h30-11h30 Nguyễn Thị Kiều Oanh

88 TV101 Xã hội thông tin F01 54 2 7/12/2022 Trắc nghiệm 90 HT/XH 1h30-3h00 Huỳnh Thị Trúc Phương

89 TV311

Bảo quản tài liệu trong thư viện và 

cơ quan thông tin 01 28 1 25/11/2022 Trắc nghiệm 60 101/KH 1h30-2h30 Huỳnh Thị Trúc Phương

90 XH076 Tâm lý xã hội học 01 57 Nguyễn Thị Bích Phượng

91 XH150 Thủ tục hải quan và cước phí 01 58 2 29/11/2022 Trắc nghiệm + Tự luận 50 202/XH 10:00-11:00 Nguyễn Thị Huỳnh Phượng

92 XH409 Du lịch Văn hóa H01 39 1 08/10/2022 (Đợt 1)Trắc nghiệm + Tự luận 50 101H6 8:00-8:50 Nguyễn Thị Huỳnh Phượng

93 XH414 Tổng quan du lịch F01 74 3 01/12/2022 Trắc nghiệm + Tự luận 50 107/B1 14:00 Nguyễn Thị Huỳnh Phượng

94 XH414 Tổng quan du lịch G02 37 1 1/12/2022 Trắc nghiệm + Tự luận 50 106/B1 14:00 Nguyễn Thị Huỳnh Phượng

95 TV256 Quản lý nội dung Web 01 45 1 1/12/2022 Trắc nghiệm + Tự luận 60 3004HL 14:00 Nguyễn Đăng Quang

96 XH420 Lữ hành nội địa và quốc tế 01 60 2 29/11/2022 tự luận 90 101A3 1h30 -15:00 Lê Thị Tố Quyên

https://classroom.google.com/c/NTEwMDc1OTUyODM2?cjc=6ywsju4


97 XH420 Lữ hành nội địa và quốc tế 02 52 2 29/11/2022 tự luận 90 101A3 15:20 -16:50 Lê Thị Tố Quyên

98 XH584

Văn hóa, dân cư, môi trường 

Đồng bằng sông Cửu Long F01 78 3 7/12/2022 Trắc nghiệm 45 102XH 14:00 - 14:45 Lê Thị Tố Quyên

99 XH584

Văn hóa, dân cư, môi trường 

Đồng bằng sông Cửu Long G02 37 1 8/12/2022 Trắc nghiệm 45 103C2 8:00 - 8:45 Lê Thị Tố Quyên

100 XN230 Văn học Đông Nam Á 01 31 1 30/11/2022 Tự luận 90 102/A3 10: 00 - 11: 30 Đỗ Thị Xuân Quyên

101 XH016 Mỹ học đại cương F01 95 3 08/12/2022 tự luận 90 102XH 7h00-8h30 Bùi Thanh Thảo

102 XN216 Nguyên lý lý luận văn học F01 87 3 07/12/2022 tự luận 120 101XH 7h00-9h00 Bùi Thanh Thảo

103 XN228 Văn học Ấn Độ và Đông Bắc Á 01 27 1 29/11/2022 tự luận 90 HT XHNV 7h00-8h30 Bùi Thanh Thảo

104 XN243 Kịch bản truyền thông 01 44 2 30/11/2022 tự luận 90 301XH 9h50-11h20 Bùi Thanh Thảo

105 XH187 Tiếng Anh chuyên ngành-Du lịch 1 03 47 1 28/11/22 thi viết 100 306/D2 09:50 Nguyễn Thị Kim Thi

106 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 01 33 1 22/11/2022 Trắc nghiệm 60 301/XH 9h-10h Trần Văn Thịnh

107 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương M02 35 1 21/11/2022 Trắc nghiệm 60 212/ATL 15h20-16h30 Trần Văn Thịnh

108 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương M03 29 1 25/11/2022 Trắc nghiệm 60 213/ATL 15h20-16h30 Trần Văn Thịnh

109 XN202

Biên tập các loại hình báo chí 

truyền thông 01 33 1 01/12/2022 Tự luận 60 301/XH 7h10-8h10 Trần Văn Thịnh

110 XN223

Tạo lập văn bản và giao tiếp hành 

chính 01 50 2 24/11/2022 Trắc nghiệm 60 211/B1 13h40-14h40 Trần Văn Thịnh

111 XN223

Tạo lập văn bản và giao tiếp hành 

chính 02 59 2 24/11/2022 Trắc nghiệm 60 101/XH 15h20-16h20 Trần Văn Thịnh

112 XN223

Tạo lập văn bản và giao tiếp hành 

chính 03 69 2 22/11/2022 Trắc nghiệm 60 102/XH 15h20-16h20 Trần Văn Thịnh

113 XN233 Văn học Nga 01 60 2 29/11/2022 Trắc nghiệm 90 105/XH 13h30-15h Trần Văn Thịnh

114 XN233 Văn học Nga 02 44 2 02/12/2022 Trắc nghiệm 90 105/XH 7h-8h30 Trần Văn Thịnh

115 XH187 Tiếng Anh chuyên ngành-Du lịch 1 02 38 1 28/11/2022 trực tiếp 60 301D2 3h30-4h30 Huỳnh Thị Anh Thư

116 XH429

Tâm lý du khách và nghệ thuật 

giao tiếp 01 43 2 23/11/2022 Trắc nghiệm 60 212B1 08:50 Trương Thị Kim Thủy

117 XH429

Tâm lý du khách và nghệ thuật 

giao tiếp 02 45 2 21/11/2022 Trắc nghiệm 60 202C2 15:20 Trương Thị Kim Thủy

118 XH558 Kỹ năng thuyết trình du lịch 01 71 2 22/11/2022 Trắc nghiệm 60 211B1 08:50 Trương Thị Kim Thủy

119 XH558 Kỹ năng thuyết trình du lịch 02 59 2 23/11/2022 Trắc nghiệm 60 108A3 07:30 Trương Thị Kim Thủy

120 XH558 Kỹ năng thuyết trình du lịch 03 60 2 22/11/2022 Trắc nghiệm 60 401D1 07:30 Trương Thị Kim Thủy

121 XH562 Quy hoạch du lịch 01 54 2 22/11/2022 Trắc nghiệm 60 101XH 15:20 Trương Thị Kim Thủy

122 XN217 Phân tích và xử lý số liệu 01 59 2 28/11/2022 Trắc nghiệm +Thực hành 90' PMT-XH 13:30' Ngô Thị Thanh Thúy

123 XN343 Lịch sử xã hội học F01 76 2 29/11/2022 Trắc nghiệm 75' 102/XH 09:00' Ngô Thị Thanh Thúy

124 XN372 Xã hội học lối sống 01 58 2 02/12/2022 Trắc nghiệm 60' 101/XH 07:30' Ngô Thị Thanh Thúy

125 XN373 Xã hội học du lịch 01 60 2 22/11/2022 Trắc nghiệm 60 101XH 13:30 Trương Thị Kim Thủy

126 XH556

Tài nguyên và môi trường du lịch 

Việt Nam 01 50 2 24/11 Trắc nghiệm 60' 206 D2 07:30 Lý Mỷ Tiên

127 XH556

Tài nguyên và môi trường du lịch 

Việt Nam 02 41 2 24/11 Trắc nghiệm 60' 102XH 09:40 Lý Mỷ Tiên

128 XH028 Xã hội học đại cương 01 79 3 23/11/2022 Trắc nghiệm 60 301/XH và 302/XH 13H30 Nguyễn Thụy Tố Trâm



129 TV122

Phương pháp nghiên cứu khoa 

học thông tin thư viện 01 41 2 23/11/2022 Trắc nghiệm 60 205/D2 8:00-9:00 Huỳnh Thị Trang

130 TV122

Phương pháp nghiên cứu khoa 

học thông tin thư viện 02 46 2 23/11/2022 Trắc nghiệm 60 108/A3 14:00-15:00 Huỳnh Thị Trang

131 XH195 Hán văn nâng cao 01 40 1 28/11 Tự luận 60 302/XH 14g00 Tạ Đức Tú

132 XN235 Văn học Trung Quốc 01 63 4 30/11 tự luận 120 209/B1 7g Tạ Đức Tú

133 XN235 Văn học Trung Quốc 02 64 30/11 tự luận 120 302C1 9g50 Tạ Đức Tú

134 XN215 Ngữ pháp học tiếng Việt 01 60 2 25/11/2022 Tự luận 70 103/C1 08:50 Đào Duy Tùng

135 XH426 Phát triển du lịch bền vững 01 71 2 9/12/2022 Tự luận 70 302/XH 7h Nguyễn Mai Quốc Việt

136 XH426 Phát triển du lịch bền vững H01 51 2 28/9/2022 Tự luận 70 109/HA 8h Nguyễn Mai Quốc Việt

137 XH559 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch H01 43 2 26/11 Tự luận 70 102/HA 8h Nguyễn Mai Quốc Việt

138 XN212

Nghiệp vụ chào bán tour và chăm 

sóc khách hàng H01 49 2 1/10/2022 Tự luận 70 109/HA 8h Nguyễn Mai Quốc Việt

139 TV326

Quản lý nguồn nhân lực và các tổ 

chức TT-TV 01 36 1 29/11/2022 trắc nghiệm 60 3004/TTHL 10h Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Cần Thơ, ngày 02 tháng 11 năm 2022


